
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 16D

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

2.55.00.00.006/02/95BềnThạch03011513501

5.85.06.09.003/05/97ĐạtĐặng Thành03011513592

5.96.05.09.014/10/97KiệtTrần Lê Anh03011513843

4.66.02.56.001/01/97LinhHồ Bảo03011513864

4.66.02.56.028/12/97NguyênNguyễn Chí Trung03011513985

2.11.02.56.005/09/96QuangNguyễn Đức Duy03011514196

5.45.05.09.016/08/97ThànhTrương Hòa03011514377

5.45.05.09.018/02/97TrungĐoàn Minh03011514498

6.36.06.09.005/01/1998AnDương Thành03011613299

6.36.06.09.018/02/1998AnhNguyễn Hoàng030116133010

3.55.02.50.024/12/1998BảoNguyễn Quốc030116133111

6.36.06.09.026/10/1998BảoNguyễn Văn030116133212

5.06.03.56.007/04/1998BằngNguyễn Cao030116133313

6.36.06.09.006/02/1996CaLăng Văn030116133414

5.45.05.09.028/01/1998CảnhNguyễn Dương030116133515

5.06.03.56.023/08/1998ChánhĐinh Viết030116133616

6.76.07.09.016/05/1998CôngNguyễn Chí030116133717

4.36.02.53.025/11/1998CườngNguyễn Lê Chí030116133818

7.27.07.09.004/11/1997DanhKhấu Tấn030116133919

5.37.03.06.023/02/1998ĐanThành Đạt Lin030116134220

6.36.06.09.003/04/1998ĐangTrần Hửu030116134321

4.56.03.03.028/11/1998ĐạiPhạm Văn030116134422

5.96.05.09.009/07/1998ĐôHuỳnh Hữu030116134523

6.16.05.59.006/10/1997ĐôngNguyễn Văn030116134624

1.00.02.50.010/04/1998ĐộNguyễn Tiến030116134725

4.66.02.56.016/09/1998ĐứcNguyễn Tiến030116134926

5.96.05.09.007/06/1998GiangNguyễn Trường030116135027

6.76.07.09.001/10/1997HàĐào Văn030116135128

5.86.05.56.020/11/1998HàoPhan Nhật Minh030116135229

7.78.07.09.002/10/1998HảiHồ Khắc030116135330

6.36.06.09.015/09/1998HậuPhạm Văn030116135431

3.71.06.56.010/06/1997HiếuNguyễn Hữu Trung030116135632

6.36.06.09.009/09/1998HiếuNguyễn Minh030116135733
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6.76.07.09.020/12/1998HiếuNguyễn Trọng030116135834

5.46.04.56.022/05/1998HiếuPhạm Minh030116136035

6.87.06.09.027/01/1998HoàngTrần Bảo030116136336

5.57.03.56.005/05/1997HuyCao Bá030116136437

5.45.05.09.004/08/1997HuyNguyễn Quốc030116136538

6.47.05.09.016/01/1998HuyNguyễn Quốc030116136639

6.36.06.09.016/04/1998HuyPhan Ngọc030116136740

5.96.05.09.024/11/1998HuyPhạm Xuân030116136841

6.36.06.09.001/11/1997HùngVõ Tá030116136942

6.25.07.09.016/01/1998KhánhĐỗ Văn030116137143

6.36.06.09.004/09/1998KhoaNguyễn Đăng030116137244

5.96.05.09.003/12/1998KhôiVõ Duy030116137345

5.16.04.53.018/11/1998LâmĐặng030116137446

6.96.07.59.027/06/1998LongĐặng Huỳnh030116137547

6.36.06.09.008/11/1998LongLê Phúc030116137648

7.98.07.59.008/10/1998LộcHuỳnh Phú030116137749

6.76.07.09.028/01/1998LợiĐặng Tấn030116137850

5.96.05.09.012/01/1998LựcLê Văn030116138051

5.45.05.09.010/03/1998MinhTrần Thiên030116138252

3.82.05.56.004/07/1997NhậtNguyễn Văn030116138453

6.56.06.59.007/11/1998NhựtBùi Minh030116138554

7.07.06.59.022/08/1997NhựtTrần Hồng030116138655

5.76.06.03.009/07/1998NinhLê Nhật030116138756

6.76.07.09.002/04/1998NữPhạm Ngọc030116138857

7.27.07.09.004/05/1998PhátHoàng Văn030116138958

6.47.05.09.014/08/1998PhiNguyễn Quốc030116139159

6.36.06.09.007/08/1998PhúHuỳnh Thanh030116139260

3.13.02.56.001/07/1998PhúcNguyễn Hoàng030116139361

6.96.07.59.014/10/1998PhúcVũ Tấn030116139462

6.26.06.56.015/07/1998QuangPhạm Thiện030116139663

5.86.05.56.017/12/1997QuiĐặng Văn030116139764

6.87.06.09.002/07/1998QuíGiảng Phú030116139865

5.46.04.56.019/02/1998QuốcNguyễn Anh030116139966

5.45.05.09.004/05/1998QuỳnhLưu Công030116140067

5.45.05.09.015/10/1998SangTrương Tấn030116140168

7.38.06.09.011/05/1998SơnNguyễn Hồng030116140269

6.36.06.09.014/11/1998SơnTrần Thái030116140370

5.46.04.56.006/06/1998SơnTrương Hoàng030116140471

5.17.02.56.024/09/1998TàiPhạm Tấn030116140672

4.23.04.59.025/10/1998TâmNguyễn Thành030116140873
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6.87.06.09.026/02/1998TânHuỳnh Anh030116140974

7.27.07.09.016/02/1998TấnNguyễn Văn030116141075

3.41.05.09.004/06/1997TấnTạ Văn030116141176

5.35.05.56.027/02/1997ThànhNguyễn Hoàn030116141277

5.35.05.56.028/03/1998ThànhVõ Chí030116141478

6.36.06.09.001/07/1998TháiLê Văn030116141579

4.32.06.09.011/05/1998ThắngMai Văn030116141780

5.34.06.09.014/10/1997ThắngPhạm Đăng030116141881

6.76.07.09.001/01/1998ThếLê Quang030116141982

5.35.05.56.008/08/1998ThiênNguyễn Ngọc030116142083

6.36.06.09.031/07/1998ThiệnPhạm Minh Thanh030116142184

6.76.07.09.012/02/1998ThiệnTrần Ngọc030116142285

3.81.06.09.009/10/1997ThuậnPhạm Văn030116142486

6.36.06.09.009/04/1998TiếnHuỳnh Minh030116142587

5.85.06.09.014/05/1998TiếnLê Văn030116142688

3.62.05.06.012/11/1998TiếnNguyễn Minh030116142789

2.32.02.53.006/01/1998ToànNguyễn Hữu030116142890

3.92.05.09.013/10/1998TrạngBùi Cao030116143091

5.34.06.09.016/11/1998TrọngMai Thành030116143192

5.86.05.56.018/06/1998TrungLưu Văn Trung030116143293

6.76.07.09.008/12/1998TrựcLê Trung030116143494

5.96.05.09.015/09/1998TuấnĐặng Anh030116143595

6.47.05.09.016/04/1998TuấnVõ Hoàng030116143696

2.11.02.56.018/04/1998TùngAn Duy030116143797

6.36.06.09.011/03/1998VinhLê Hửu030116143998

2.01.03.03.010/01/1998VĩNguyễn Lý Quốc030116144099

6.76.07.09.017/07/1998VũTrần Anh0301161441100

H.Ghép -
CÐCK14D2.31.03.06.004/09/1996HuyNgô Văn Quốc0301141381101

H.Ghép -
CÐCK14D5.45.05.09.029/07/1993PhiĐinh Công0301141409102

H.Ghép -
CÐCK14E2.11.02.56.013/09/1996TrungNguyễn Thành0301141580103

H.Ghép -
CÐCK15A2.31.03.06.006/02/97LâmNguyễn Tường0301151056104

H.Ghép -
CÐCK15A3.84.03.06.028/04/96ToànNguyễn Đức0301151107105

H.Ghép -
CÐCK15C5.85.06.09.005/11/96HộiTrần Văn0301151263106

H.Ghép -
CÐCK15C5.86.05.56.015/08/97KiệtNguyễn Thanh0301151273107

H.Ghép -
CÐCK15E5.85.06.09.031/12/97LongTrần Phi0301151502108

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2018

11(10.2%)14(13%)38(35.2%)38(35.2%)7(6.5%)0(0%)0(0%)108(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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